
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính
Khối phố Phường Thành Phố

Dạng

 khuyết tật 

Mức độ 

khuyết tật
Ghi chú

1 NGUYỄN CÔNG VŨ 11/11/1981 Nam La Qua Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Nhẹ

2 NGUYỄN THỊ SÁU 01/01/1970 Nữ Triêm Nam Điện Bàn  Đà Nẵng Trí tuệ Nhẹ

3 TRƯƠNG THỊ KIM ÁNH 16/10/2019 Nữ Thanh Chiêm Điện Bàn  Đà Nẵng Trí tuệ Nhẹ

4 LÊ VĂN CÔNG 01/04/1965 Nam Đồng Hạnh Điện Bàn  Đà Nẵng Nhìn Nhẹ

5 NGUYỄN NGỌC TIẾN 04/04/1972 Nam Triêm Nam Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Nhẹ

6 PHẠM SƠN 12/11/1963 Nam An Nhơn Điện Bàn  Đà Nẵng Trí tuệ Nhẹ

7 DƯƠNG HẢI YẾN 14/09/2011 Nữ La Qua Điện Bàn  Đà Nẵng Nghe, nói Nặng

8 NGUYỄN ĐỨC PHÁP 16/11/2012 Nam Tân Mỹ Điện Bàn  Đà Nẵng
Thần kinh, tâm 

thần
Nặng

9 NGUYỄN HOÀNG BẢO NHI 19/04/2020 Nữ Vĩnh Điện Điện Bàn  Đà Nẵng Trí tuệ, Vận động Nặng

10 ĐỖ THẾ THANH HƯNG 23/01/2020 Nam Vĩnh Điện Điện Bàn  Đà Nẵng
Vận độn; Nghe, 

nói
Nặng

11 NGUYỄN CÔNG TIÊM 13/11/2019 Nam Bồng Lai Điện Bàn  Đà Nẵng Trí tuệ Nặng

12 NGUYỄN ĐỨC VUI 12/05/2012 Nam Bồng Lai Điện Bàn  Đà Nẵng Trí tuệ, Vận động Nặng

13 LÊ ĐỨC VŨ 21/09/2011 Nam Triêm Đông Điện Bàn  Đà Nẵng
Thần kinh, tâm 

thần
Nặng

14 DƯƠNG TẤN ĐẠT 10/01/2011 Nam Triêm Trung Điện Bàn  Đà Nẵng Nghe, nói Nặng
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15 NGUYỄN THỊ LIỄU 01/01/1933 Nữ An Nhơn Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động, Trí tuệ Nặng

16 DƯƠNG THỊ THANH NHÀN 07/04/1977 Nữ Triêm Nam Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Đặc biệt nặng

17 PHẠM NHƯ LINH 16/02/1963 Nam Kim Thành Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Đặc biệt nặng

18 NGUYỄN VĂN MINH VƯƠNG 03/01/2020 Nam An Nhơn Điện Bàn  Đà Nẵng
Thần kinh, tâm 

thần
Đặc biệt nặng

19 LÊ THỊ NỬA 04/10/1953 Nữ Điện Minh Điện Bàn  Đà Nẵng Nhìn Đặc biệt nặng

20 PHẠM THỊ LOAN 06/01/1946 Nữ Mỹ Á Điện Bàn  Đà Nẵng Nhìn Đặc biệt nặng

21 LÊ THỊ PHƯƠNG 01/01/1948 Nữ Tân Mỹ Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động, Trí tuệ Đặc biệt nặng

22 TRẦN THỊ PHỤNG 01/01/1935 Nữ Thanh Chiêm Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Đặc biệt nặng

23 PHAN THỊ HIÊN 01/01/1942 Nữ Triêm Tây Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động, Nhìn Đặc biệt nặng

24 NGUYỄN THỊ LỊCH 07/08/1939 Nữ Triêm tây Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Đặc biệt nặng

25 PHẠM TRI 07/10/1940 Nam Bồng Lai Điện Bàn  Đà Nẵng Nhìn Đặc biệt nặng

26 VÕ NHỰT 02/06/1964 Nam Triêm Đông Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động, Trí tuệ Đặc biệt nặng

27 NGUYỄN THỊ XÂY 01/01/1957 Nữ Triêm Trung Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Đặc biệt nặng

28 NGUYỄN THỊ PHÚC 04/11/1963 Nữ Thanh Chiêm Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Đặc biệt nặng

29 NGUYỄN THỊ NGA 10/10/1953 Nữ Tân Mỹ Điện Bàn  Đà Nẵng Vận động Đặc biệt nặng
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